
Giáo dục 
phổ thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 Hà Tùng Dương 04/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Thái 

Bình, tỉnh 
Hưng Yên

Số nhà 12 đường 3 Thôn 2, 
xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học 

GDTH; Đại 
học QLGD

Cử nhân 
Trung 

cấp
B1 Anh 

văn
Viên chức, Hiệu 

trưởng

Trường TH 
Trần Quý 

Cáp
10/09/2001 X

2 Phan Văn Huy 20/04/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Vũ Thư , 

tỉnh Hưng Yên

Số nhà 39, đường số 8, 
Thôn 1, Xã Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng
11/12

Thôn Trưởng 
thôn 1

Thôn 1, xã 
Trà Tân

10/05/2015 X

3 Đoàn Công Khanh 16/06/1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Trường 

Tân, TP Hải 
Phòng

Số nhà 109,đường ĐT 766, 
Tổ 4 Thôn 1A, xã Trà Tân, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 ĐH Luật Cử nhân 

Trung 
cấp

Anh văn B

Người hoạt 
động không 

chuyên trách; 
phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã

UBMTTQV
N xã

16/10/2018

4 Nguyễn Ngọc Phong 10/02/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

Số nhà 155, đường ĐT 766, 
Thôn 2, xã Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Cao cấp Anh văn B

Cán bộ, phó Bí 
thư Đảng uỷ xã, 
Chủ tịch UBND 

xã

UBND xã 
Trà Tân

23/10/1995 X

5 Nguyễn Thị Thu Sương 19/05/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phước 

Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số nhà 23, đường số 10, 
Thôn Nam Chính 6, xã Đức 

Linh, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân 

Trung 
cấp

Anh văn B

Công chức  Uỷ 
ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Trà 
Tân

Đảng ủy xã 
Trà Tân, 
tỉnh Lâm 

Đồng

09/08/2009

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026 -2031 

Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Gồm: Thôn 1 và Thôn 2 xã Trà Tân
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ….../NQ-UBBC, ngày     /02/2026 của Ủy ban bầu cử)

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ(4)
Nơi công 

tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

    ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ TRÀ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, học 

vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Trần Duy Anh 20/08/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Thuận, 

TP. Đà Nẵng

Số 184, đường ĐT 
766, Thôn Nam Chính 
8, xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Kỹ sư Thạc sỹ
Anh 

văn B1
Công chức Phòng 

Kinh tế
Ủy ban nhân 

dân xã Trà Tân
06/08/2020

2 Hoàng Thị Thu Hương 16/08/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh

Đường 1A, Thôn Đức 
Tín 6, xã Hoài Đức, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Ngôn 
Ngữ Anh 

Cử nhân Cử nhân
Giáo viên hợp 
đồng NĐ111

Trường TH 
Trần Quý Cáp

3 Phan Đức Minh 18/08/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Ngự Thiên, 
tỉnh Hưng Yên

 Nhà số 12, đường số 
4, Thôn 1, xã Trà Tân, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân

Trung 
cấp

Anh 
văn B

Trưởng Ban Xây 
dựng Đảng Đảng 
ủy xã Trà Tân - 

Trưởng ban Kinh 
tế - Ngân sách xã

Đảng ủy xã Trà 
Tân, tỉnh Lâm 

Đồng
22/11/2002 x

4 Lê Thị Quyết 07/05/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Trường 
Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi

Đường số 16, Tổ 3, 
Thôn 2A, xã Trà Tân, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học kế toán Cử nhân

Trung 
cấp

Anh 
văn B

Công chức Văn 
phòng Đảng ủy xã 

Trà Tân

Đảng ủy xã Trà 
Tân, tỉnh Lâm 

Đồng
12/07/2016

5 Phan Văn Thắng 19/05/1984 Nam Việt Nam Kinh không
xã Hà Linh, tỉnh 

Hà Tĩnh
Tổ 5, Thôn 3, xã Trà 
Tân, tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học Nông 

học
Cử nhân

Anh 
văn B1

Bí thư chi bộ thôn 3
Thôn 3, xã Trà 

Tân
23/10/2007

6 Nguyễn Thị Hồng Tươi 13/11/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Tiên La, tỉnh 

Hưng Yên

 Số 108A, đường ĐT 
766, tổ 7, Thôn 1, xã 

Trà Tân, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Đại học Kinh tế 

luật
Cử nhân

Trung 
cấp

Anh 
văn B

Công chức Văn 
phòng 

HĐND&UBND

Ủy ban nhân 
dân xã Trà Tân

10/03/2009 x

7 Nguyễn Văn Trí 28/01/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tuyên 

Quang, tỉnh Lâm 
Đồng

 Tổ 3, Thôn Tiến 
Hưng, xã Tuyên 

Quang, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Báo chí Cử nhân Cao cấp

Anh 
văn B

Bí thư Đảng ủy xã, 
Bí thư chi bộ Quân 

sự

Đảng ủy xã Trà 
Tân, tỉnh Lâm 

Đồng
29/12/2010

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ….../NQ-UBBC, ngày…./02/2026 của Ủy ban bầu cử)

    ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRÀ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026 -2031

Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Gồm: Thôn 3 và Thôn 4A xã Trà Tân

ST
T

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ(4) Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi chú



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, học 

vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 Vương Thị Thu Hiền 06/09/2003 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Thái Tân, 
TP Hải phòng

Số nhà 97, 
Thôn 3, xã Trà 
Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Cao Đẳng  
Quản trị 
Kinh tế

Sơ cấp
Anh văn 

B1

Người hoạt động 
không chuyên trách 

cấp xã, Ủy viên 
ban thường vụ 

Đoàn thanh niên 

UBMTTQ 
Việt Nam xã 

Trà Tân
07/09/2023

2 Phạm Duy Hưng                        01/07/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Cẩm 

Trung, tỉnh Hà 
Tĩnh

Số nhà 20, 
đường số 29, 

tổ 8, Thôn 1A, 
xã Trà Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học 

hành chính
Cử nhân

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Uỷ viên Ban 
Thưởng vụ, Chủ 
tịch UBMTTQ 
Việt Nam xã; 

Trưởng Ban Văn 
hóa-Xã hội, 

HĐND xã Trà Tân

UBMTTQ 
Việt Nam xã 

Trà Tân
03/08/2002 X

3 Nguyễn Thị Cẩm Loan 23/08/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Thăng 

Bình, TP. Đà 
Nẵng

 Số nhà 170, 
tổ 1, Thôn 5, 

xã Trà Tân
12/12

Đại học Sư 
phạm Mầm 

non
Cử nhân

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Giáo viên Bí thư 
chi bộ, Hiệu trưởng

Trường Mẫu 
giáo Ban Mai

23/09/2016 x

4 Nguyễn Nhân 23/05/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

Số nhà 42, 
đường số 22, 

tổ 9, Thôn 
Nam Chính 3, 
Xã Đức Linh, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học 
Quản lý 
nhà nước

Cử nhân
Anh văn 

B 1
Công chức phòng 
Văn hóa - Xã hội

UBND xã Trà 
Tân

5 Phạm Thị Tâm 08/03/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phước 
Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 74A, 
đường Huỳnh 
Thúc Kháng, 
Thôn Đức Tài 

2, xã Hoài 
Đức, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học 

kinh tế luật
Cử nhân

Trung 
cấp

Anh văn 
B

công chức Ban 
Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Trà Tân

Đảng ủy xã 
Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng
27/03/2009

6 Trần Anh Thuận 27/08/1978 Nam Việt Nam Kinh Công giáo
xã Đồng Thái, 
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 12, 
đường số 25, 
Thôn 1A, Xã 
Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Trung cấp  

y sỹ
Trung 

cấp
Bí thư chi bộ Thôn 

1A
thôn 1A, xã 

Trà Tân
23/09/2005

7 Phạm Thanh Trà 30/04/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Trà 

Lý, tỉnh Hưng 
Yên

Số nhà 20, 
đường ĐT 
766, Thôn 

Đông Tân, xã 
Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học xã 

hội học

Thạc sĩ 
Luật 

Kinh tế 

Trung 
cấp

Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh
PCT. HĐND xã

UBND xã Trà 
Tân

02/09/2004 x

8 Nguyễn Văn Vàng 10/05/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phổ 

Cường, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 44 đào duy 
từ, Thôn Võ 

Xu 8 xã, Đức 
Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học 

Chỉ huy - 
Tham mưu

Cử nhân Sơ cấp
 Thiếu tá, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS 

xã Trà Tân

Ban CHQS xã 
Trà Tân 

20/01/2006

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ….../NQ-UBBC, ngày…./02/2026 của Ủy ban bầu cử)

    ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRÀ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026 -2031

Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
gồm Thôn 1A và Thôn 1B xã Trà Tân

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ(4) Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi chú



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 Nguyễn  Thị Chinh 21/12/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Đông 

Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Đường số 71/3, Tổ 
6 Thôn Đông Tân, 
xã Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân
Tiếng Anh 

B

CB hỗ trợ Văn 
phòng UBND -

HĐND

UBND xã 
Trà Tân

18/07/2021

2 Đặng Hùng Hải 01/11/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thu Bồn, 
TP Đà Nẵng

Số nhà 310, đường 
ĐT 766, Thôn Nam 

Chính 7, xã Đức 
Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học Kỹ 

thuật Xây dựng
Cử nhân Trung cấp

Tiếng Anh 
B

Công chức
Phòng 

Kinh tế xã 
Trà Tân

15/06/2011

3 Ngô Ngọc Hội 05/08/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tứ Kỳ, 

thành phố  Hải 
Phòng

Số 2, đường số 24, 
Thôn Nam Chính 8, 
xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Đại Học  khoa 
học, chuyên 

ngành Lịch sử 
Việt Nam

Cử nhân
Cao cấp 
chính trị

Anh văn C

Công chức; 
Đảng ủy viên, 
Bí thư Chi bộ; 
Trưởng phòng 
Văn hóa – Xã 

hội

UBND xã 
Trà Tân

19/05/2012

4 Nguyễn Thị Hoài Hương 25/04/1994 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Tam Hải, 
TP. Đà Nẵng

Số 175, đường 
Z30a, tổ 4, Thôn 

Nam Hà, Trà Tân, 
Lâm Đồng

12/12

Cao Đẳng 
Chính Quy 

Chuyên Ngành 
Quản Trị Nhân 

Lực

Nhân viên văn 
phòng

Công ty 
TNHH 

Nam Hà- 
Đức Linh

5 Lâm Văn Nhu 01/01/1966 Nam Việt Nam Chơro Không
xã Xuân Phú, 
tỉnh Đồng Nai

Tổ 1, Thôn 4, Xã 
Trà Tân, tỉnh Lâm 

Đồng
9/10 Sơ cấp

Thôn Trưởng 
thôn 4

Thôn 4, xã 
Trà Tân

18/07/2009

6 Nguyễn Ngọc Việt 07/07/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Trà 
Châu, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 181, đường 
DdT, Tổ 1, Thôn 
Nam Chính 1, xã 
Đức Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học Quản 
lý hành chính 
trật tự xã hội

Cử nhân Cử nhân
Anh văn 
B1 Châu 

Âu

Bí thư chi bộ, 
Trưởng CA xã

CA xã Trà 
Tân

11/07/2003

7 Nguyễn Thị Xuân Xuân 19/10/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Long 

Phụng, tỉnh 
Quảng Ngãi

Tổ 5, Thôn 1A, Xã 
Trà Tân, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân                                             

Anh văn 
B1

Đảng uỷ viên; 
PCT. Uỷ ban 
MTTQ Việt 

Nam, Chủ tịch 
hội LHPN xã

Cơ quan 
đảng uỷ-

MTTQ xã 
Trà Tân

20/06/2018 X

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ….../NQ-UBBC, ngày…./02/2026 của Ủy ban bầu cử)

    ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRÀ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026 -2031

 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
Gồm: Thôn 4 và Thôn 5 xã Trà Tân

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ(4)
Nơi công 

tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi chú



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Hoàng Duy 28/11/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Khánh 

Cường, tỉnh 
Quảng ngãi

Số nhà 188, đường 
Cao Bá Đạt, thôn 
Võ Xu 3, xã Đức 
Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học chính 
trị học, Đại 

học Công nghệ 
thông tin

Cử nhân, 
kỹ sư

Cao cấp
Tiếng 
Anh B

Phó Bí thư Đảng ủy - 
Chủ tịch HĐND xã

Đảng ủy xã
Trà Tân, tỉnh
Lâm Đồng

01/11/2011 x

2 Phạm Văn Nam 22/07/1972 Nam Việt Nam Kinh không xã Bắc Đông 
Quan, tỉnh 
Hưng Yên

Số 53, đường số 3, 
thôn Đông Tân, xã 

Trà Tân
12/12

Đại học Luật Cử nhân

Trung 
cấp

Bí thư chi bộ Thôn 
Đông Tân

Thôn Đông 
Tân, xã Trà 

Tân
15/12/2007 X

3 Tạ Thị Nhanh 28/11/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Đặc khu 

Phú Qúy, tỉnh 
Lâm Đồng

Số 144, ĐT 766, 
tổ 7, Thôn 1, xã 

Trà Tân, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12 ĐH Luật Cử nhân
Trung 

cấp
Anh văn 

B

Đảng uỷ viên, Phó 
Chủ tịch 

UBMTTQVN, Chủ 
tịch Hội Nông dân

UBMTTQVN 
 xã Trà Tân

28/02/2006 x

4 Lê Quang Phú 11/11/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Long Phụng, 

tỉnh Quảng 
Ngãi

Số nhà 34A, 
đường Điện Biên 
Phủ, Tổ 2, Thôn 
Đức Tài 5, xã 
Hoài Đức, tỉnh 

Lâm Đồng.

12/12 Đại học Luật Cử nhân
Trung 

cấp
Anh văn 

B

Công chức; Đảng ủy 
viên, Bí thư Chi bộ; 
Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND 

UBND xã 
Trà Tân

25/07/2008

5 Nguyễn Thị Hồng Thắm 12/01/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đình 

Cường, tỉnh 
Quàng Ngãi

Số 53 Chu Văn 
An; Thôn Đức Tài 
3, xã Hoài Đức, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học Kế 

toán
Thạc sỹ 
Kinh tế

Cao cấp
Anh văn 

B

Cán bộ; Uỷ viên Ban 
Thưởng vụ Đảng uỷ 

xã; Phó Chủ tịch 
UBND xã

UBND xã 
Trà Tân

21/10/2011

6 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 16/08/2001 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Bình Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

Số 309, đường số 
8, tổ 10, Thôn 5, 
xã Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Cao đẳng 

Quản trị kinh 
danh

Cán bộ hỗ trợ phục 
vụ thuộc  phòng Văn 

hóa - Xã hội

UBND xã 
Trà Tân

06/06/2025

7 Phạm Thanh Tùng 10/01/1984 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Xuân 

Trường, tỉnh 
Ninh Bình

Số nhà 408, đường 
CMT8, Thôn Võ 

Xu 4, xã Đức 
Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân
Trung 

cấp
Anh văn 

B
Công chức Văn 
phòng HĐND 

UBND xã 
Trà Tân

19/05/2010

8 Cao Trương Nhật Vân 01/03/2003 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Đức 

Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 229, ĐT 766, 
Tổ 4, Thôn Đức 
Hạnh 4, xã Hoài 
Đức, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Cao đẳng sư 

phạm Mầm non
Anh trình 

độ A
Giáo viên

Trường Mẫu 
giáo Ban Mai

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ….../NQ-UBBC, ngày…./02/2026 của Ủy ban bầu cử)

    ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRÀ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5
Gồm: Thôn Đông Tân và Thôn 2B xã Trà Tân

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức 

vụ(4) Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi chú



Giáo 
dục 
phổ 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, học 

vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 Phạm Thị Cần 10/02/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Đông 

Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Hẻm 50, Tổ 3, 
Thôn Đông Tân, 
xã Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Đại học sư 
phạm kỹ 

thuật nông 
nghiệp

Cử nhân Trung cấp Anh văn B
Công chức Phòng 

Kinh tế
UBND xã Trà 

Tân
21/02/2014 X

2 Thới Thành Chung 03/08/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Đức 

Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 35, đường 27, 
Thôn Nam Chính 
3, xã Đức Linh, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học kinh 

tế Luật
Cử nhân Trung cấp Anh văn B

Công chức 
UBMTTQ Việt 

Nam xã 

UBMTTQ 
Việt Nam xã 

Trà Tân
06/10/2010

3 Nguyễn Thế Hiển 20/11/1993 Nam Việt Nam Kinh Không
Phương Quy 
Nhơn Đông, 
tỉnh  Gia Lai

Số 268, đường 
Z30A, Thôn 

Nam Hà, xã Trà 
Tân, tỉnh  Lâm 

Đồng

12/12

Đại Học 
Chính Quy 

chuyên 
ngành  Kế 

Toán

Cử nhân
Văn bằng 
2 Ngôn 
ngữ Anh

Giám đốc Công ty 
TNHH Nam Hà – 
Đức Linh; Ủy viên 
MTTQ VN Xã Trà 

Tân Tỉnh Lâm Đồng.

Công ty 
TNHH Nam 

Hà- Đức Linh; 
UB MTTQ 
VN Xã Trà 

Tân, tỉnh Lâm 
Đồng

03/06/2015

4 Nguyễn Văn Hòa 10/07/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Quỳnh 
Lưu, tỉnh 
Nghệ An

Số nhà 36, 
đường số 3, tổ 7, 
Thôn Nam Chính 
7, xã Đức Linh, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học  Luật Cử nhân Trung cấp Anh văn B
Uỷ viên Uỷ ban 

Kiểm tra Đảng ủy 
xã Trà Tân

Đảng ủy xã 
Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng
30/10/2009

5 Trần Doãn Khải 18/05/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Thôn 
Chương 

Lương, xã 
Bắc Lý, tỉnh 

Ninh Bình

Tổ 1, Thôn 2A, 
Xã Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Thôn Trưởng thôn, 
phó bí thư chi bộ 

thôn 2A

Thôn 2A, xã 
Trà Tân

02/11/2019 X

6 Nguyễn Thanh Hoài Mỹ 20/08/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Khánh 

Cường, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 161, Nguyễn 
An Ninh, Thôn 

Võ Xu 4, xã Đức 
Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học 

Quản lý đất 
đai

Cử nhân Trung cấp Anh văn B
Công chức VP 
HĐND&UBND

Văn phòng 
HĐND&UBN
D xã Trà Tân

01/07/2015

7 Nguyễn Ngọc Quang 12/04/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lân 

Phong, tỉnh 
Quảng Ngãi

Số  nhà 243, 
đường ĐT 766, 

Tổ 3, Thôn Nam 
Chính 3, xã Đức 
Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Cao cấp Anh văn C

Uỷ viên Ban 
Thường vụ Đảng uỷ 
xã; Chủ nhiệm Uỷ 
ban Kiểm tra Đảng 

ủy xã Trà Tân

Đảng ủy xã 
Trà Tân, tỉnh 

Lâm Đồng
29/10/2010

8 Trần Ngọc Tâm 17/04/1995 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Quế Sơn 
Trung, TP 
Đà Nẵng

Số nhà 01, 
đường số 9, 

Thôn 2, xã Trà 
Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
CĐ Quản lý 
Văn hóa- cử 

nhân Luật
Trung cấp Anh văn B

Đảng uỷ viên; PCT 
UBMTTQVN - Bí 

thư Đoàn xã

UBMTTQ 
Việt Nam xã 

Trà Tân
02/10/2018 X

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ….../NQ-UBBC, ngày…./02/2026 của Ủy ban bầu cử)

    ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRÀ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026 -2031

 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6
Gồm: Thôn 2A và Nam Hà xã Trà Tân

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức 

vụ(4) Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi chú


